
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 17/8/2025 Phòng thi số: 01 Ca thi: 13h30-15h30 

STT SBD SỐ CCCD HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  01 026302005059 Lê Thị Lan Anh 29/09/2002 Nữ   

2.  02 001302026450 Nguyễn Mai Anh 14/06/2002 Nữ   

3.  03 030306002255 Nguyễn Thị Ngọc Anh 02/09/2006 Nữ   

4.  04 035304001205 Trần Thị Vân Anh 26/11/2004 Nữ   

5.  05 022302001395 Mã Ngọc Hương Ánh 23/03/2002 Nữ   

6.   06 033303006951 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 05/04/2003 Nữ   

7.   07 031306002384 Phan Hồng Ánh 27/05/2006 Nữ   

8.     08 031203003670 Nguyễn Quốc Bảo 26/10/2003 Nam   

9.   09 027202009772 Nguyễn Đăng Công 06/10/2002 Nữ   

10.  10  010201001542 Vàng Chiến Công 03/01/2001 Nam   

11.  11  026202003308 Kiều Việt Cương 03/05/2002 Nam   

12.  12  060202000403 Bùi Công Cường 02/06/2002 Nam   

13.  13  019202008744 Hoàng Văn Cường 27/02/2002 Nam   

14.  14  030206006972 Vũ Công Cường 15/05/2006 Nam   

15.  15  036302007112 Vũ Thị Kim Chi 29/05/2002 Nữ   

16.  16  036203012463 Vũ Văn Chương 16/11/2003 Nam   

17.  17  026303005573 Nguyễn Huyền Dịu 19/11/2003 Nữ   

18.  18  027303004800 Phạm Thị Dung 16/05/2003 Nữ   

19.  19  031084012430 Bùi Tiến Dũng 30/11/1981 Nam   

20.  20  034204002137 Đỗ Quốc Duy 24/03/2004 Nam   

21.  21  033302006224 Trần Thị Duyên 08/01/2002 Nữ   

22.  22  027202003270 Nguyễn Thế Dương 28/04/2002 Nam   

23.  23  031302003599 Nguyễn Thị Ánh Dương 25/10/2002 Nữ   

24.  24  027202007685 Nguyễn Việt Dương 16/09/2002 Nam   

25.  25  030099011331 Phạm Tiến Đạt 25/12/1999 Nam   

26.  26  020301006901 Hoàng Thị Điệp 11/02/2001 Nữ   

27.  27  027202000027 Hoàng Đăng Đức 13/04/2002 Nam   

28.  28  022203004270 Phạm Long Đức 30/10/2003 Nam   

Danh sách gồm: 28 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

 

Hải phòng, ngày 17 tháng 8 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 17/8/2025 Phòng thi số: 02 Ca thi: 13h30-15h30 

STT SBD SỐ CCCD HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  29  022302003667 Nguyễn Thị Hương Giang 15/04/2002 Nữ   

2.  30  030305005825 Bùi Thị Hà 01/07/2005 Nữ   

3.  31  033202007075 Đặng Cao Hảo 10/04/2002 Nam   

4.  32  033302006875 Nguyễn Thị Hậu 13/04/2002 Nữ   

5.  33  034302011376 Nguyễn Thị Minh Hiền 27/03/2002 Nữ   

6.  34  020202005080 Chu Tuấn Hiệp 22/10/2002 Nam   

7.  35  030201010546 Đoàn Huy Hiếu 18/03/2001 Nam   

8.  36  020204000582 Tào Đức Hiếu 03/01/2004 Nam   

9.  37  034306002024 Đỗ Thị Hồng 16/10/2006 Nữ   

10.  38  033304002601 Nguyễn Thị Huế 27/02/2004 Nữ   

11.  39  031204006288 Hoàng Quốc Hùng 21/11/2004 Nam   

12.  40  031202000993 Đặng Quang Huy 22/06/2002 Nam   

13.  41  027204006051 Trần Quốc Huy 24/05/2004 Nam   

14.  42  004302003215 Lương Khánh Huyền 06/06/2002 Nữ   

15.  43  025302011146 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20/10/2002 Nữ   

16.  44  031302008868 Hồ Nguyễn Mai Hương 26/11/2002 Nữ   

17.  45  026302003998 Nguyễn Lan Hương 16/10/2002 Nữ   

18.  46  025302000514 Phùng Thị Thu Hường 03/03/2002 Nữ   

19.  47  025202010102 Tạ Đức Kiên 19/08/2002 Nam   

20.  48  027302001640 Ngô Thị Lan 02/09/2002 Nữ   

21.  49  030302007743 Phạm Thị Len 01/06/2002 Nữ   

22.  50  026302006266 Lê Thị Thùy Linh 06/01/2002 Nữ   

23.  51  042302010237 Nguyễn Thị Thùy Linh 16/12/2002 Nữ   

24.  52  040304010310 
Nguyễn Trương 

Khánh 
Linh 27/10/2004 Nữ   

25.  53  033301006814 Ôn Khánh Linh 07/07/2001 Nữ   

26.  54  001302038423 Phạm Thị Phương Linh 07/07/2002 Nữ   

27.  55  042302003359 Lê Thị Bích Loan 27/10/2002 Nữ   

28.  56  031304004841 Lương Thị Ngọc Mai 04/08/2004 Nữ   

Danh sách gồm: 28 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

Hải phòng, ngày 17 tháng 8 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 



 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 17/8/2025 Phòng thi số: 03 Ca thi: 16h00-18h00 

STT SBD SỐ CCCD HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  57  042202000490 Hoàng Viết Mạnh 17/02/2002 Nam   

2.  58  030202001173 Nguyễn Đức Mạnh 08/11/2002 Nam   

3.  59  024201010343 Phương Xuân Mạnh 08/05/2001 Nam   

4.  60  030202008945 Nguyễn Duy Minh 21/11/2002 Nam   

5.  61  038202001340 Nguyễn Văn Minh 03/12/2002 Nam   

6.  62  017206000639 Trần Hoàng Minh 08/04/2006 Nam   

7.  63  033302003959 Hoàng Trà My 12/03/2002 Nữ   

8.  64  030304003817 Nguyễn Thị Hà My 10/03/2004 Nữ   

9.  65  027303003679 Nguyễn Thị Trà My 13/05/2003 Nữ   

10.  66  034304003314 Đào Thị Na 24/05/2004 Nư   

11.  67  040302011668 Lô Thị My Nơ 01/05/2002 Nữ   

12.  68  030302005817 Lê Thị Nga 05/02/2002 Nữ   

13.  69  030306004500 Vũ Thị Quỳnh Nga 18/06/2006 Nữ   

14.  70  030203002308 Nguyễn Minh Nhật 02/03/2003 Nam   

15.  71  027302008000 Nguyễn Thị Nhung 15/02/2002 Nữ   

16.  72  033302001910 Đỗ Minh Phương 06/05/2002 Nữ   

17.  73  031306016482 Nguyễn Minh Phương 11/09/2006 Nữ   

18.  74  030302000819 Bùi Thị Phượng 16/11/2002 Nữ   

19.  75  038202014657 Nguyễn Đức Minh Quân 03/06/2002 Nam   

20.  76  026203007105 Đỗ Huy Quí 02/05/2003 Nam   

21.  77  031206000716 Nguyễn Đức Quyền 06/01/2006 Nam   

22.  78  036302004336 Nguyễn Thị Như Quỳnh 07/11/2002 Nữ   

23.  79  001204044286 Phạm Anh Sơn 03/08/2004 Nam   

24.  80  033202000535 Lê Quang Tài 07/01/2002 Nam   

25.  81  034202002710 Phạm Xuân Tiến 28/06/2002 Nam   

26.  82  031080006091 Đỗ Quốc Tuấn 24/12/1980 Nam   

27.  83  001204042623 Lê Văn Tuấn 06/01/2004 Nam   

Danh sách gồm: 27 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

Hải phòng, ngày 17 tháng 8 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 17/8/2025 Phòng thi số: 04 Ca thi: 16h00-18h00 

STT SBD SỐ CCCD HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  84  025302010070 Nguyễn Thị Tuyển 29/10/2002 Nữ   

2.  85  027302002935 Nguyễn Thị Tuyết 07/12/2002 Nữ   

3.  86  034201000936 Đăng Văn Thành 16/02/2001 Nam   

4.  87  031203012424 Lâm Minh Thành 07/11/2003 Nam   

5.  88  034302002665 Bùi Phương Thảo 22/06/2002 Nữ   

6.  89  001305023475 Hoàng Phương Thảo 17/11/2005 Nam   

7.  90  030302006845 
Nguyễn Thị 

Phương 
Thảo 18/11/2002 Nữ   

8.  91  033302002911 Vũ Thị Phương Thảo 28/08/2002 Nữ   

9.  92  030202006115 Lê Văn Thắng 27/04/2002 Nam   

10.  93  025202009259 Phùng Văn Thiết 09/10/2002 Nam   

11.  94  031189000560 Nguyễn Thị Hoài Thu 14/10/1989 Nữ   

12.  95  030302010457 Nguyễn Thị Hồng Thu 26/08/2002 Nữ   

13.  96  025302003788 Đinh Minh Thuận 09/04/2002 Nữ   

14.  97  030302001804 Nguyễn Thị Thuỷ 15/11/2002 Nữ   

15.  98  030302004798 Ngô Thị Thủy 27/01/2002 Nữ   

16.  99  025302000657 Phùng Thị Thương 02/02/2002 Nữ   

17.  100  033302005089 Nguyễn Thanh Trà 14/04/2002 Nữ   

18.  101  027303010889 Hoàng Thị Trang 08/10/2003 Nữ   

19.  102  001302031836 Nguyễn Hà Trang 12/06/2002 Nữ   

20.  103  022302000802 Nguyễn Linh Trang 09/08/2002 Nữ   

21.  104  027302005644 Nguyễn Phan Thuỳ Trang 03/06/2002 Nữ   

22.  105  022303002335 Phạm Thuỳ Trang 26/11/2003 Nữ   

23.  106  030200008108 Vũ Thị Kiều Trang 10/08/2000 Nữ   

24.  107  030202009271 Nguyễn Đức Trung 07/12/2002 Nam   

25.  108  019301001298 Nguyễn Thảo Uyên 06/08/2001 Nữ   

26.  109  026302001777 Nguyễn Thị Vượng 31/01/2002 Nữ   

27.  110  027306007966 Đỗ Thị Hải Xuân 27/07/2006 Nữ   

Danh sách gồm: 27 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

Hải phòng, ngày 17 tháng 8 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 

 


